
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 1 0

4 2 0

7 3 54 3003 CTC dài + Sa BQ

7 4 0

7 5 28 0000 UBT (T) 5 cm/VMC UBT

7 6 25 0000 LNMTC 2BT 5cm

8 7 39 1001 VS 2 + NXTC 14tuần

8 8 37 2002 UBT (P) 8cm

8 9 31 1001 UBT (P) 7cm

9 10 56 2002 UBT (P) 10cm

9 11 38 2002 UBT (P) 6cm

9 12 25 0010 VS II

11 13 48 2002 UBT (T) 5 cm

11 14 32 1001 UBT (P) 6cm

11 15 22 0000 VS 1 + UBT (T) 4cm

16 31 1021 UBT (T) 6 cm

17 29 ĐT UBT (T) 6 cm

4 1 0

4 2 0

7 3 31 ĐT LNMTCBT 7cm

7 4 49 2002 UBT (P) 6cm

7 5 25 0000 VS 1 + UBT 2 bên 5cm

8 6 52 6015 Sa TC + BQ + Trực tràng

8 7 35 0000 UBT (P) 5cm

9 8 44 2022 UBT (P) 8cm + NXTC

9 9 40 2022 UBT (T) 8cm

MỸ NHI + N.ĐIỆP 2 + KIỀU LOAN

MỸ NHI + KIỀU LOAN

XUÂN CẨM + MAI PHƯƠNG1 + DUYÊN.TT

MAI PHƯƠNG1 + DUYÊN.TT

DỰ BỊ

BS KHOA NS + TUYẾN.TT(S)

BS KHOA NS + HÀ.TT(C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

HIẾN MINH + THÁI.TT

HIẾN MINH + THÁI.TT

BẢO ANH + VIỆT AN.TT

BẢO ANH + VIỆT AN.TT

BẢO ANH + VIỆT AN.TT

DỰ BỊ   

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + MINH HÙNG.TT

LƯU + THU HÀ 2 + HOÀI THƯ

LƯU + HOÀI THƯ

LƯU + HOÀI THƯ

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + THÁI.TT

BS PHẨU THUẬT

HƯNG.PNT + PHƯỢNG.PNT + HẢI.CKI.PNT(S)

Q.HƯƠNG + NHƯ ANH (C) 

MỸ NHI + YÊN + MINH HÙNG.TT

MỸ NHI + Q.THANH + YÊN

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cố định sàn chậu vào mỏm nhô

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u,Bóc NX, nếu KĐ Cắt TC chừa PP(T)

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI 

SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

1) Cắt đoạn CTC

2) Đặt mảnh ghép TH nâng BQ

Từ ngày 19/03/2012 đến ngày 25/03/2012 (Tuần4)

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

PHAN THỊ THU THỦY

TỪ THỊ VŨ PHONG

PHAN THỊ ĐƯỢC

LÊ THỊ MY

LÊ THỊ DIÊM

TRẦN THỊ PHƯỚC

ĐẶNG THỊ LAN PHƯƠNG

HỒ THỊ CẢNH

ĐÀO THỊ BÍCH THÙY

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN NGỌC TRINH

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ LỤA

ĐẶNG THỊ BÉ TƯ

HÀ THỊ NHỎ

HOÀNG THỊ TỈNH

LÊ THỊ THƯƠNG

PHẠM THỊ LƯỢM

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ AN

TRƯƠNG THỊ HỒNG VƯƠNG

ĐẶNG THỊ THU LIÊN

PHẠM THỊ GÁI

829

989

781

974

958

966

1335

986

SHC

780

852

956

773

932

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

942

919

920

1025

PM

Ngày: 19/03/2012 

Ngày: 20/03/2012 

938

922

1338

923



9 10 16 ĐT UBT (P) 7cm

11 11 47 4004 UBT (T) 5 cm

11 12 44 4004 UBT (T) 8cm

11 13 23 2012 UBT (P) 6cm

14 37 4004 UBT (T) 5 cm

15 27 ĐT UBT (T) 5cm

4 1 0

4 2 0

7 3 49 3013 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

7 4 28 0000 VS I

7 5 26 0000 VS I

8 6 50 2022 SSD độ II-III

8 7 36 1001 UBT (P) 10cm/U gan

9 8 34 0010 NXTC 5cm (dưới thanh mạc)

9 9 29 0000 VS I

9 10 27 1011 LNMTCBT (P) 7cm

11 11 43 1011 UBT (T) 5 cm

11 12 34 1011 UBT (T) 5 cm

11 13 33 0000 UBT (P) 10cm

11 14 25 ĐT UBT (P) 6cm

15 30 ĐT UBT (P) 6cm

16 24 ĐT LNMTCBT (T) 5cm

4 1 0

4 2 0

7 3 41 2002 UXTC 12tuần 

7 4 39 0020 LNMTC 2BT  7 cm

7 5 21 0000 VS 1 + UBT (T) 3cm

8 6 47 3003 UXTC 12tuần + TSNMTC

8 7 32 1001 VS I

8 8 25 ĐT UBT (P) 7cm

PHAN NGA + QUỐC DUY

TR.HẠNH + K.HOÀNG + THU TRANG.TT

K.HOÀNG + THU TRANG.TT

K.HOÀNG + THU TRANG.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THĂNG.BM + HẠNH.TT (S)

THĂNG.BM + HUỲNH MAI.TT (C)

PHAN NGA + HỒ HOA + QUỐC DUY

PHAN NGA + QUỐC DUY

LÊ DIỆP + NGUYÊN.TT

LÊ DIỆP + NGUYÊN.TT

BPNGA + PHẠM MAI.TT

BPNGA + PHẠM MAI.TT

Q.HIẾU + ĐEM

Q.HIẾU + ĐEM   

V.THÀNH + TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG

TÔ NGUYỆT + NGUYỄN LONG

HƯNG.PNT + Đ.THẢO + ĐIỀN

HƯNG.PNT + ĐIỀN

D.MINH + LÊ DIỆP + NGUYÊN.TT

BÙI PHƯỢNG + CHI.TT

BÙI PHƯỢNG + CHI.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA NS + HỌC.TT (S)

BS KHOA NS + HIỀN.TT (C)

MAI PHƯƠNG1 + DUYÊN.TT

BÙI PHƯỢNG + CHI.TT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS bóc u, KTSD

NS BTC, Ổ bụng - CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS BTC cắt đốt NX

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ HÀ

BN TNTC

VÕ THỊ THU MINH

NGUYỄN THỊ BÉ

PHÙNG THỊ PHỤNG DIỄN

LÊ THỊ HƠN

HÀ THỊ NGA

PHẠM THỊ THÚY NHAN

HUỲNH THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ SƯƠNG

NGUYỄN THỊ NHƯ XUÂN

BN TNTC

PHẠM THỊ HỒNG DÂN

HỒ THỊ YẾN LY

ĐỖ THỊ KIM THOA

NGUYỄN THỊ HỒNG CHÂU

HÀ THỊ KHUÊ

TRƯƠNG THỊ KIÊN GIANG

NGUYỄN LƯU PHƯƠNG THẢO

BN TNTC

BN TNTC

TRẦN THỊ HIỆP

NGUYỄN THỊ DUYÊN

LẠI THỊ NHƯ Ý

NGUYỄN HỒNG DIỄM

NGUYỄN THỊ THÚY LAN

TRỊNH THỊ ÁNH TUYẾT

VÕ THỊ HẰNG

NGUYỄN THỊ TẦN

1337

332

1006

1121

1099

1910

1049

1133

1033

1007

1073

11394

1001

1057

1047

1035

1083

915

1326

11383

1037

969

977

1019

1038

1521

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 21/03/2012 

Ngày: 22/03/2012 



9 9 38 1011 VS 2 + NXTC 14 tuần

9 10 28 ĐT LNMTCBT (T) 7cm

9 11 26 ĐT UBT (T) 6 cm

11 12 28 2002 UBT (P) 6cm

11 13 27 0000 UBT (P) 8cm

11 14 27 ĐT UBT (P) 6cm

4 1 0

4 2 0

7 3 71 5014 Sa TC + BQ + Trực tràng

7 4 48 2002 UXTC 12 tuần

8 5 49 2002 UBT (P) 6cm

8 6 29 0010 VS II

8 7 29 2002 UBT (P) 6cm/VMC UBT

9 8 33 1011 LNMTCBT (P) 6cm

9 9 32 0010 VS II

9 10 23 0000 VS I 

11 11 28 ĐT UBT (P) 8cm

11 12 24 0000 UBT (P) 8cm

11 13 19 ĐT UBT (P) 8cm

11 14 16 ĐT UBT (P) 8cm

15 23 1001 UBT (P) 7cm

16 23 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

DỰ BỊ

DỰ BỊ

THANH TÂM + HƯNG.TT

THANH TÂM + HƯNG.TT

HUỲNH HẢI + NGA.TT

HUỲNH HẢI + NGA.TT

NHU + HẢI.TT

NHU + HẢI.TT

THỐNG + M TUYẾT + B.HẢI

THỐNG + B.HẢI + VĂN TIẾN.TT

PHAN NGA + H.THẮM + NGHĨA.TT

H.THẮM + NGHĨA.TT

H.THẮM + NGHĨA.TT

THANH TÂM + HƯNG.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

Q.NHẬT + OAI.TT 

Q.NHẬT + OAI.TT 

Q.NHẬT + OAI.TT 

HIẾN MINH + GIANG.TT(S)

HIẾN MINH + AN (C)

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG + TRÂN.TT

THƯƠNG.BM + V.HOÀNG

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Ngày 15 tháng 3 năm 2012

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

PTngã Â Đ,Đặt mảnh ghép TH nângTC-BQ-TT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ ÚT

HUỲNH THỊ NGỌC DIỄM

ĐÀO THỊ THU HÀ

LÊ THỊ PHƯƠNG DUNG

TRẦN QUẾ THANH

VÕ THỊ KIỀU OANH

NGUYỄN THỊ MỘNG THẮM

VŨ THỊ HÀ

HUỲNH THỊ MINH CHÂU

NGUYỄN THỊ NGỌC XUYẾN

TRẦN KIM THOA

NGUYỄN THỊ KIM SÁNG

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TÌNH

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

LÂM HỒNG CÚC

LỤC THỊ THU NGUYỆT

TRẦN THỊ NGỌC TRÂN

TRẦN THỊ BÍCH NGA

ĐOÀN THỊ THANH HÀ

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG

1147

1908

1084

1085

1129

1170

1115

1137

910

1060

1203

1336

1123

1165

1102

1136

1068

1056

961

1034

Thứ: SÁU 

Ngày: 23/03/2012 


